
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Dạng 1: Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra ( 2,5 điểm) 

Câu 1. Việc làm nào sau đây không thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình? 

A. Xả nước tắm thoải mái để thư giãn sau một ngày học tập vất vả 

B. Đi ra ngoài tắt hết thiết bị điện không sử dụng tới 

C. Mở cửa để lấy gió trời. 

D. Sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời. 

Câu 2. Tiết kiệm trong gia đình thể hiện điều gì? 

A. Sự quý trọng thành quả lao động của các thành viên 

B. Sự ki bo, tính toán trong chi tiêu và sinh hoạt. 

C. Sự chu đáo, cẩn thận. 

D. Sự chi li, sống nay biết mai. 

Câu 3 . Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác. 

C. Người tiết kiệm là ngừơi biết chia sẻ, vì lợi ích chung. 

D. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. 

Câu 4.  Sắp tới, mẹ có chuyến công tác xa nha, em được giao cho một số tiền để chi tiêu 

cho các bữa ăn hằng ngày. Em sẽ xử lí như thế nào? 

A. Lên kế hoạch chi tiêu phù hợp số tiền đó trong 1 tuần 

B. Cứ tiêu xài thoải mái, hết mẹ sẽ gửi tiếp. 

C. Chi tiêu chi li, tiết kiệm, cắt giảm lương thực không cần thiết. 

D. Nhờ mẹ vạch ra kế hoạch chi tiêu, chỉ cần nhìn theo và áp dụng. 

Câu 5. Khi gặp khó khăn trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và 

phát triển cộng đồng ở địa phương, em sẽ xử lí như thế nào? 

A. Nản chí và từ bỏ 

B. Xác định người có thể hỗ trợ và mong muốn được hỗ trợ 

C. Tự bản thân vượt qua khó khăn, không cần sự trợ giúp từ người khác. 

D. Từ bỏ và tham gia vào một dịp khác phù hợp hơn. 

Câu 6. Là học sinh, chúng ta nên thực hiện các hoạt động thiện nguyện theo tinh thần? 

          A. Luôn sẵn sàng, chủ động và tự nguyện     

          B. Tích cực tham gia khi có nhóm bạn         

          C. Thích thì tham gia, không ép buộc 

          D. Lúc nào có lời kêu gọi, lúc đó tham gia. 

Câu 7. K hát rất hay nhưng không muốn tham gia câu lạc bộ văn nghệ truyền thống. Bạn ấy 

cho rằng những bài hát đó quá xưa và không hiện đại. Theo em, suy nghĩ của bạn K là: 

A. ích kỉ, chỉ lo cho bản thân cá nhân, không quan tâm đến truyền thống văn hóa địa 

phương. 

B. hoàn toàn đúng, vì muốn phát triển cần phải bắt kịp với xu thế hiện nay. 

C. bạn cũng có những quan điểm riêng của giới trẻ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh 

truyền thống văn hóa thì bản thân là một công dân, bạn nên tham gia câu lạc bộ để 

góp phân giữ gìn bản sắc dân tộc. 

D. việc làm của bạn K xứng đáng bị xã hội lên án. 
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Câu 8. Trước vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của quê hương, cảm 

xúc của em: 

A. Vui sướng, tự hào                                            C. Xúc động và kiêu hãnh. 

B. Bình thường vì đâu cũng có cảnh đẹp             D. Hồi hộp, lo lắng 

Câu 9. Mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương cần làm gì để góp phần bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương: 

A. âm thầm xả rác thải sản xuất ra môi trường 

B. trốn tránh các quy định của địa phương về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 

C. chung tay hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên, danh lam thắng cảnh. 

D. tập trung sản xuất, không quan tâm đến việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, danh 

lam thắng cảnh. 

Câu 10. Trong một chuyến tham quan di tích lịch sử ở địa phương do nhà trường tổ chức. 

Nam và các bạn trong lớp đã rượt đuổi nhau làm vỡ chậu hoa. Trong trường hợp đó, Nam 

và các bạn nên: 

A. đi ra khu vực khác, xem như mình không biết về sự việc vỡ chậu hoa 

B. chủ động lại thưa chuyện với cô giáo, xin lỗi cô và ban quản lí di tích, hứa sẽ cùng 

các bạn mua trả lại một chậu hoa khác. 

C. đổ lỗi cho bạn khác làm 

D. nhận lỗi và khóc lớn để nhận được sự tha thứ từ cô giáo và ban quản lí di tích. 

Dạng 2: Dạng  Đúng hay Sai? ( 2 điểm) 

Câu 1. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về tách 

nhiệm của học sinh để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương.: 

A. Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, 

danh lam thắng cảnh. 

B. Leo trèo, chụp ảnh những khu vực cấm để đăng tải mạng xã hội để nhiều người 

biết đến. 

 C. Không viết, vẽ bậy lên tường ở các cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh. 

D. Không vứt rác bừa bãi 

Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về lợi ích 

của việc chọn nghề phù hợp với bản thân  

A. Thích làm gì cũng được.                   

B. Công việc luôn nhàn nhã 

C. Chắc chắn sẽ thành công 

D. Tự tin, chủ động hơn trong công việc học tập, rèn luyện và làm việc, có cơ hội 

thành công hơn trong tương lai. 

Dạng 3: Câu trả lời ngắn ( 0,5 điểm) 

Tìm 1 câu tục ngữ (thành ngữ, cao dao) nói về tiết kiệm 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

Câu 1 (3 điểm). Giới thiệu về 1 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử em đã từng đến 

Câu 2 (2 điểm) Để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương mình, 

em sẽ làm gì? 

 


